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DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN ĐẾN NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phần I


ĐẶT VẤN ĐỀ

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN


Từ những năm 2002, dạy nghề cho lao động nông thôn đã được Đảng và Nhà nước quan tâm. Chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề và giải quyết việc làm đã tạo điều kiện cho hơn 115.000 lao động nông thôn được học nghề.


 Là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Bến Tre có số lao động nông thôn chiếm gần 80%. Yêu cầu về dạy nghề cho lao động nông thôn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đang là vấn đề đòi hỏi cấp bách. Nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh đang đòi hỏi đội ngũ lao động có nhiều kỹ năng, kỹ thuật, kỷ luật và tác phong công nghiệp.


Từ một tỉnh không có trường nghề, chỉ tồn tại các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm, đến nay Bến Tre đã có 19 cơ sở dạy nghề công lập (có 03 trường hoạt động dạy nghề là: Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi; Trường Trung cấp nghề Bến Tre; Trường Cao đẳng Bến Tre) và 05 cơ sở dạy nghề tư thục. Mỗi năm các cơ sở dạy nghề đã đào tạo hơn 10.000 lao động được học nghề với các cấp trình độ khác nhau từ các nghề dưới 03 tháng đến trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Các cơ sở dạy nghề công lập được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề hàng chục tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo, tập huấn kiến thức để theo kịp theo quá trình đổi mới. Đội ngũ giáo viên cũng phát triển không ngừng. Nhiều chương trình được xây dựng đưa vào giảng dạy đảm bảo các quy định chung về thời lượng, tỷ lệ học lý thuyết và thực hành trong chương trình dạy nghề.


Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là điều kiện thuận lợi để công tác dạy nghề phát triển đáp ứng một phần nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bến Tre. Trên cơ sở đó, Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và dự kiến đến năm 2020” được xây dựng. 


II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích:


1.1. Nhằm thực hiện tốt Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.


1.2. Đáp ứng nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


2. Yêu cầu:


Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2015 và dự kiến đến năm 2020” được các địa phương, các ngành, các cấp tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.


Thực hiện cho được các mục tiêu đã xác định cụ thể trong Đề án, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các hoạt động, kinh phí được phân công các sở, ban ngành, đoàn thể và các cơ sở dạy nghề tổ chức thực hiện.


III. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


1. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;


2. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre đến năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015;


3. Kế hoạch phát triển dạy nghề của tỉnh đến năm 2015-2020;

4. Kết quả điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn của tỉnh;


5. Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”của tỉnh.


IV. THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO


1. Thực trạng:


1.1. Thực trạng về vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế - xã hội 


Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành phố của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuộc khu vực tam giác châu thổ hệ thống sông Tiền, hợp thành bởi 3 cù lao (cù lao An Hoá, cù lao Bảo và cù lao Minh) trên 4 nhánh sông lớn (sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Ba Lai và sông Cổ Chiên). Diện tích tự nhiên của tỉnh là 2.360,2km2, chiếm 5,84% diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long với đường bờ biển kéo dài trên 65km. 

Về toạ độ địa lý, tỉnh Bến Tre nằm trong giới hạn:


- Từ 9o48’ đến 10o20’ vĩ độ Bắc.


- Từ 105o57’ đến 106o48’ kinh độ Đông.


Về ranh giới địa lý, tỉnh Bến Tre:


- Phía Bắc giáp tỉnh Tiền Giang, có ranh giới chung là sông Tiền.


- Phía Tây và Nam giáp tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh, có ranh giới chung là sông Cổ Chiên.


- Phía Đông giáp biển Đông.


Toàn tỉnh được chia thành 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố Bến Tre là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và văn hoá của tỉnh và 8 huyện: Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Thạnh Phú, với 164 xã, phường, thị trấn.


Do vị trí địa lý như trên, kết hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù, hiện nay Bến Tre được xem như một tỉnh sản xuất nông ngư nghiệp là chủ yếu với các thế mạnh về kinh tế dừa, chăn nuôi gia súc (đứng hàng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long), kinh tế vườn (hàng thứ 2 sau Tiền Giang), kinh tế biển (đứng hàng thứ 3 về nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản với trên 20.000ha vùng lãnh hải thuộc đặc quyền của tỉnh) và còn có các vùng bảo tồn sinh thái rừng ngập mặn đặc thù. Tuy nhiên các lĩnh vực kinh tế, công thương nghiệp trên địa bàn tỉnh còn kém phát triển.


Nhìn chung, với vị trí địa lý, kinh tế, tiềm năng về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên như đã nêu trên, tỉnh Bến Tre có một số lợi thế nhất định như sau:


- Vị trí nằm sát vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thuận lợi về giao thông thuỷ và hệ thống đường bộ, Bến Tre có nhiều lợi thế trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản xuất hàng hoá và dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường khả năng hợp tác kinh tế - văn hoá với các tỉnh trong vùng, đặc biệt là với thành phố Mỹ Tho, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


- Nguồn tài nguyên nông, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đa dạng và phong phú, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp toàn diện và tạo nền tảng nguyên liệu phát triển các ngành công nghiệp chế biến và thương mại dịch vụ.


- Với cảnh quan sông nước, cồn bãi, các vườn cây ăn trái đặc sản, rừng ngập mặn và các di tích văn hoá lịch sử, Bến Tre có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển các loại hình du lịch sinh thái.


Bên cạnh những thuận lợi có được thì với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên như vậy cũng gây không ít khó khăn trong quá trình phát triển của Bến Tre như: 


- Vị trí và địa hình bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt, gây khó khăn trong phát triển đô thị, giao lưu kinh tế và tốn kém trong việc đầu tư hệ thống thuỷ lợi. Phần lớn nền đất chịu lực kém, gây tốn kém trong việc xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.


- Tình trạng chặt phá rừng ở các huyện ven biển, lấn chiếm đất lâm nghiệp nuôi trồng thuỷ sản, đã làm gia tăng suy thoái hệ sinh thái ven biển và độ bền vững của sản xuất nông, ngư nghiệp.


1.2. Thực trạng dân số và nguồn nhân lực


Theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009:


+ Dân số của tỉnh là 1.254.589 người. Số lao động ở nông thôn là 1.128.800; số người trong độ tuổi lao động là: 804.439 người chiếm 64,12% so với tổng dân số. Số người trong tuổi lao động đang làm việc (bao gồm những người: nam từ 15 tuổi - 60 tuổi, nữ từ 15 tuổi - 55 tuổi) khoảng 670.939 người chiếm khoảng 53,4 % so với tổng dân số, được chia theo khu vực kinh tế:


- Khu vực I (nông, lâm, thuỷ hải sản): 381.529 người chiếm 57%.


- Khu vực II (công nghiệp, xây dựng): 117.120 người chiếm 17%. 


- Khu vực III (thương mại, dịch vụ…): 172.290 người chiếm 26% so với tổng số lao động của 3 khu vực.


+ Số người không có việc làm (số người có nhu cầu việc làm nhưng hiện thất nghiệp): 21.799 người.


+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo 38%. Tỷ lệ qua đào tạo nghề 12,5%.


1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội (2006-2009)


Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 9,41% tăng 0,33% so với bình quân 5 năm trước; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 dự kiến đạt 866 USD tăng 76%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đến năm 2009, các chỉ tiêu tổng hợp chủ yếu như sau:


		Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 

		ĐVT

		2006

		2007

		2008

		2009



		Tổng thu

		Tỷ đồng

		480.809

		641.025

		755.328

		740.603



		Tốc độ tăng trưởng kinh tế

		%

		9,55

		10,82

		9,52

		7,23



		Tốc độ tăng giá trị sản xuất

		%

		12,22

		13,31

		12,30

		8,39



		KV.I (nông nghiệp)

		%

		6,89

		13,43

		11,20

		3,18



		KV.II (công nghiệp xây dựng)

		%

		11,75

		12,54

		13,05

		12,34



		KV.III (dịch vụ)

		%

		24,69

		14,05

		13,48

		13,20



		GDP bình quân đầu người

		

		

		

		

		



		Theo VNĐ

		Tr. đồng

		8,71

		9,92

		13,14

		14,61



		Quy đổi USD

		USD

		544,9

		616,4

		795

		806,2



		Cơ cấu kinh tế (GDP)

		%

		9,55

		10,82

		9,52

		7,23



		KV.I

		%

		53,99

		50,65

		51,97

		49,07



		KV.II

		%

		16,34

		16,46

		16,27

		17,03



		KV.III

		%

		29,67

		32,88

		31,75

		33,90



		Tổng thu nhập

		Tỷ/đồng

		480,809

		641,025

		755,382

		740,603





Phát triển kinh tế các ngành mũi nhọn: cơ cấu thành phần kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực. Tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế Nhà nước từ 21,11% giảm còn 18,75% vào năm 2010. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tiếp tục phát triển nhanh. Năm 2007, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm 78% GDP, đến năm 2010 sẽ chiếm khoảng 81,25%.


Tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 49,07% năm 2009 và chiếm 45,66% vào năm 2010; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 17,03% năm 2009 và chiếm 18,57% vào năm 2010; khu vực dịch vụ chiếm 33,9% năm 2009 và chiếm 35,77% vào năm 2010.

Nhận xét, đánh giá chung:


Trong thời gian qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng tuy có chậm lại do suy thoái kinh tế thế giới. Các nguồn lực trong xã hội được khơi dậy; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, nâng cấp phá thế biệt lập của một tỉnh cù lao. Sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; nông nghiệp tăng trưởng nhanh và toàn diện, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, ngành dịch vụ tiếp tục phát triển cả về quy mô lẫn ngành nghề, du lịch phát triển khá, nhất là sau khi cầu Rạch Miễu đưa vào sử dụng. Giáo dục đào tạo và dạy nghề có tiến bộ. Mạng lưới các cơ sở dạy nghề phát triển đều khắp trên các địa bàn, cơ sở dạy nghề công lập được đầu tư xây dựng, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và lao động tham gia học tập nghề nghiệp.


1.4. Thực trạng về dạy nghề cho lao động nông thôn


1.4.1. Mạng lưới dạy nghề


Từ năm 2006 đến 2010, mạng lưới dạy nghề khá ổn định. Mỗi huyện có một trung tâm dạy nghề. Số lượng các cơ sở dạy nghề đến năm 2010 là 19 cơ sở. Trong đó được phân ra theo hình thức quản lý:


- Nhà nước quản lý: 11 cơ sở.


- Tư nhân: 05 cơ sở.


- Tổ chức chính trị, chính trị xã hội, hội nghề nghiệp: 03 cơ sở.


 Chia theo trình độ:


01 Trường Cao đẳng có tham gia dạy nghề.


01 Trường Cao đẳng nghề.


01 Trường Trung cấp nghề.


10 Trung tâm Dạy nghề.


01 Trung tâm Giới thiệu việc làm có dạy nghề.


05 Cơ sở mở lớp dạy nghề.


Với quy mô mỗi năm đào tạo là 10.000-11.000 người ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề và học nghề dưới 03 tháng.


1.4.2. Kết quả đạt được từ năm 2006-2010


- Số lượng đào tạo qua các năm 2006-2009 dự kiến 2010 là 145.578 người (trong đó số lượng dạy nghề cho lao động nông thôn 18.073 người).


BIỂU TỔNG HỢP

KẾT QUẢ DẠY NGHỀ TỪ 2006-2009 VÀ DỰ KIẾN 2010

		TT

		Nội dung

		Số lao động được đào tạo qua các năm



		

		

		2006

		2007

		2008

		2009

		Dự kiến 2010

		Tổng



		A

		ĐÀO TẠO

		8.650

		11.508

		9.742

		10.640

		12.020

		52.560



		1

		Cao đẳng nghề

		

		

		

		143

		350

		493



		2

		Trung cấp nghề

		733 (dài hạn)

		405

		113

		456

		670

		2.377



		3

		Sơ cấp nghề, dưới 3 tháng

		7.917

		11.103

		9.629

		10.041

		11.000

		49.690



		Trong đó: dạy nghề cho lao động nông thôn

		1.313

		2.716

		4.437

		4.607

		5.000

		18.073



		B

		TRUYỀN NGHỀ

		18.372

		12.161

		12.079

		13.500

		12.500

		68.612



		C

		ĐÀO TẠO CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

		3.208

		4.888

		5.340

		5.470

		5.500

		18.936



		

		Tổng = A+B+C

		30.230

		28.557

		27.161

		29.610

		30.020

		145.578





1.4.3. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề


Tính đến cuối năm 2009, toàn tỉnh có 503 cán bộ, công nhân viên làm công tác quản lý dạy nghề và 199 giáo viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề. Số giáo viên có trình độ sau đại học là 10 người chiếm 5%, số giáo viên có trình độ đại học và cao đẳng là 165 người chiếm 82,9%. Tỷ lệ học sinh quy đổi/giáo viên là 36 hs/giáo viên còn cao so với quy định. Để đảm bảo theo đúng quy định 20 học sinh/giáo viên thì số giáo viên còn thiếu là 161 giáo viên.

1.4.4. Chương trình


Các trường đã xây dựng và ban hành 12 chương trình cao đẳng nghề trên cơ sở chương trình khung được Tổng cục Dạy nghề ban hành, xây dựng và ban hành 19 chương trình trung cấp nghề và 23 chương trình sơ cấp nghề. Việc xây dựng giáo trình dạy nghề đã được thực hiện nhưng còn nhiều cơ sở dạy nghề chưa đủ điều kiện ban hành.


1.4.5. Cơ sở vật chất


a) Diện tích đất xây dựng: toàn bộ 19 cơ sở dạy nghề đang hoạt động có tổng số đất xây dựng là: 154.690m2. Trong đó các cơ sở dạy nghề công lập có 154.240m2. Cơ sở dạy nghề tư thục có 450m2.


Tổng số phòng học: 181 phòng, với diện tích là m2; phòng lý thuyết 46 phòng với tổng diện tích là: 3.392 m2; phòng thực hành là 52 phòng với tổng diện tích là: 3.370m2; phòng làm việc: 34 phòng, với tổng diện tích là: 1.146m2; phòng có chức năng khác: 49 phòng với tổng diện tích là: 2.468m2.


b) Diện tích và số phòng học lý thuyết, thực hành:


- Số phòng học lý thuyết của các cơ sở dạy nghề hiện có là 46 phòng với diện tích là 3.392m2. Nếu tính theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003, diện tích phòng lý thuyết tối thiểu 1.5m2/chỗ học. Phòng học lý thuyết không nhỏ hơn 50m2, thời gian học lý thuyết với 30% thì theo tính toán hiện còn thiếu 1.315m2 cho phòng học lý thuyết, tương đương 26 phòng. Tính đến năm 2015 cần đầu tư là 3.358m2 phòng lý thuyết.


- Số phòng học thực hành là: 52 phòng với diện tích là 3.370m2. Nếu tính theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003, diện tích phòng thực hành tối thiểu 4m2/chỗ học thực hành. Với thời gian học thực hành là 70% thì số diện tích bố trí phòng thực hành còn thiếu cho học viên học nghề phi nông nghiệp là 12.810m2.


Tuy nhiên, việc bố trí các phòng thực hành cho các nghề phi nông nghiệp chiếm bình quân là 43% tổng số lao động được đào tạo thì số diện tích các phòng thực hành cần phải đầu tư đến năm 2015 là: 24.780m2. 


c) Trang thiết bị:


Trang thiết bị và đầu tư được đầu tư cho các cơ sở dạy nghề công lập tính từ năm 2001 đến năm 2010 khoảng 121,297 tỷ đồng.


Các nghề được đầu tư chủ yếu là những nghề phi nông nghiệp như: may công nghiệp và gia dụng; điện dân dụng và công nghiệp; tin học; sửa chữa xe gắn máy; nghề tiện; hàn; điện tử; sửa chữa máy nổ; cơ điện tử; nữ công; thiết bị điện lạnh; kỹ nghệ ôtô; xây dựng.


Tuy nhiên việc đầu tư chưa tập trung do hàng năm các cơ sở đều có nhu cầu, do vậy phải phân bổ dàn trải, mỗi năm thiết bị hao mòn vô hình và lạc hậu so với sự phát triển của công nghệ và tiến bộ kỹ thuật.


1.4.6. Đánh giá kết quả đạt được


a) Kết quả 


 Trong thời gian qua công tác đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm của tỉnh đã bám sát nội dung nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII đề ra. Trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở đào tạo nghề, trong đó có 14 cơ sở dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý. Đến nay các huyện, thành phố đều có trường hoặc trung tâm dạy nghề, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 38% trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 12,5% (năm 2009), bước đầu đáp ứng nhu cầu lao động của các khu, cụm công nghiệp và xuất khẩu lao động, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, tạo điều kiện để các hộ gia đình làm giàu, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, từng bước các cơ sở dạy nghề công lập đóng vai trò trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bến Tre.


b) Hạn chế và nguyên nhân:


+ Hạn chế:

- Dạy nghề chủ yếu vẫn theo hướng cung.


- Chất lượng dạy nghề còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động.


- Quy mô các cơ sở dạy nghề còn nhỏ, một số các cơ sở dạy nghề chưa có đủ diện tích đất theo quy định.


- Một số cơ sở dạy nghề đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội.


- Trang thiết bị dạy nghề còn khó khăn, lạc hậu so với các thiết bị doanh nghiệp đang sử dụng, nên đơn vị sử dụng lao động phải đào tạo lại.


- Cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý, một số ngành nghề cần lao động nhiều như dệt may, xây dựng, cơ khí... tỷ lệ và chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân lành nghề, kỹ thuật cao phục vụ cho sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu lao động.


- Chương trình, giáo trình chậm được cập nhật, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và yêu cầu hội nhập.

+ Nguyên nhân:


- Nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, nhân dân và người lao động về công tác đào tạo nghề còn hạn chế; công tác tuyên truyền giáo dục để mỗi gia đình, mỗi người thay đổi tâm lý coi thầy hơn thợ. 


- Sự phối hợp giữa cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố, cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.


- Các cơ sở dạy nghề chưa tạo ra uy tín và thương hiệu để thu hút học sinh học nghề.


- Chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút giáo viên dạy nghề hiện nay chưa có, vẫn đang hưởng theo chế độ chung của nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Chính phủ.


- Kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề còn thấp so với giá thị trường biến động chưa đủ chi cho mô hình thực hành; kinh phí cho dạy nghề mới chỉ hỗ trợ cơ sở đào tạo những chi phí cơ bản, không có kinh phí cho công tác tuyên truyền, khảo sát.


- Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: chưa bám sát nhiệm vụ của địa phương. Do vậy, khi thực hiện còn nhiều vướng mắc phải bổ sung nhiều lần. 


2. Dự báo:


2.1. Dự báo dân số và nguồn lao động đến 2015 và 2020


Theo thống kê, dân số tỉnh Bến Tre tăng bình quân 0,12% năm. Dự báo, đến 2015 và đến năm 2020 dân số và lao động tỉnh Bến Tre theo biểu sau: 

		Chỉ tiêu

		Năm 2010

		Năm 2015

		Năm 2020



		* Dân số

		1.256.094

		1.263.631

		1.271212



		* Lực lượng lao động 

 - Chia theo khu vực

		800.001

		806.307

		795.743



		 + Lao động thành thị

		82.801

		81.750

		78.259



		 + Lao động nông thôn

		717.200

		724.557

		717.484



		* Lao động tham gia hoạt động kinh tế

		667.240

		664.202

		663.689



		 - Chia theo ngành kinh tế

		

		

		



		 + Nông - lâm - thuỷ sản

		379.425

		377.698

		377.406



		 + Công nghiệp, xây dựng

		116.474

		115.944

		115.855



		 + Dịch vụ

		171.341

		170.560

		170.428







2.2. Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội


Trước mắt tỉnh Bến Tre sẽ chịu tác động quan trọng từ vùng trọng điểm kinh tế phía Nam hơn là từ tứ giác phát triển Cần Thơ - Cà Mau - Kiên Giang - An Giang. Sau khi tuyến đường ven biển N3 hình thành, nhất là khi cầu Cổ Chiên hoàn thành, Bến Tre trở thành tỉnh đầu cầu nối liền vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với các tỉnh ven biển Đông (Trà Vinh, Sóc Trăng và xa hơn là Bạc Liêu, Cà Mau).


Trên cơ sở đó, xuất phát từ hiện trạng của tỉnh Bến Tre và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng quát của tỉnh Bến Tre được xác định là:


Trong giai đoạn 2011-2020, với đà phát triển của giai đoạn trước và phát huy tác dụng của các kết cấu hạ tầng kinh tế, nguồn nhân lực, thu hút đầu tư... tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao ít nhất đến 2015. Sau 2015, tốc độ tăng trưởng có thể giảm do tập trung giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững và cũng do xuất phát điểm sau 2015 đã khá cao. 

Trong cơ cấu lao động, khu vực I, lao động nông thôn làm nông nghiệp của tỉnh Bến Tre vẫn còn khả năng tăng trưởng với tốc độ khá nhờ vào đặc trưng của kinh tế vườn và kinh tế biển. Lao động nông thôn làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp cũng tăng trưởng khá do: tỉnh Bến Tre có vị trí tiếp cận và chịu tác động của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, là vùng kinh tế rất năng động và đứng đầu về công thương nghiệp, do đó, sẽ có nhiều điều kiện nhận được nhiều đầu tư, chuyển giao công nghệ và quan trọng nhất là phát triển các khu công nghiệp, vì vậy nhu cầu đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao dẫn đến lao động nông thôn chuyển vào làm việc tại các nhà máy, công xưởng trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Khi các khu đô thị phát triển, lực lượng lao động nông thôn cũng chuyển sang làm việc ở các khu đô thị.


Bảng: Chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đến 2020 tỉnh Bến Tre

		

		2005

		2010

		2015

		2020

		TĐ 06-10

		TĐ 11-15

		TĐ 16-20



		GDP (TrĐ GHH)

		9940 786

		22027884

		54098 788

		136860927

		

		

		



		- GDP khu vực I

		5809 271

		10109694

		17138 94

		28737 914

		

		

		



		- GDP khu vực II

		1580 984

		5 166 666

		17220999

		57920898

		

		

		



		- GDP khu vực III

		2550 531

		6 751 524

		19738995

		50202 115

		

		

		



		GDP (TrĐ GSS94)

		6255 720

		11501815

		22451 338

		45256 201

		13,0%

		14,3%

		15,1%



		- GDP khu vực I

		3561 086

		5 085 560

		6759 998

		8 860 280

		7,4%

		5,9%

		5,6%



		- GDP khu vực II

		1062 003

		3 011 499

		7893 902

		20 848 225

		23,2%

		21,3%

		21,4%



		- GDP khu vực III

		1632 631

		3 404 756

		7797 438

		15 547 697

		15,8%

		18,0%

		14,8%



		CƠ CẤU GDP

		

		

		

		

		

		

		



		- Khu vực I

		58,44%

		45,89%

		31,68%

		21,00%

		

		

		



		- Khu vực II

		15,90%

		23,46%

		31,83%

		42,32%

		

		

		



		- Khu vực III

		25,66%

		30,65%

		36,49%

		36,68%

		

		

		



		GDP/Ng (1000đ giá HH)

		7 360

		16 121

		38 406

		94 017

		

		

		



		GDP/Ng (1000đ giá SS)

		4 632

		8 417

		15 939

		31 089

		12,7%

		13,6%

		14,3%



		(Quy USD giá SS94)

		421

		765

		1 449

		2 826

		

		

		



		- GDP/người NN

		3 652

		5 557

		8 810

		13 730

		8,8%

		9,7%

		9,3%



		- GDP/người PNN

		7 177

		14 218

		24 468

		44 912

		14,7%

		11,5%

		12,9%



		Chỉ số HDI

		0,728

		0,802

		0,859

		0,907

		

		

		





2.3. Dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn


2.3.1. Số lao động nông thôn có nhu cầu học nghề tại thời điểm điều tra tháng 7/2010 là 34.151 người. 


a) Nhu cầu học nghề chia theo trình độ nghề nghiệp:


- Cao đẳng nghề: 431 người. 


- Trung cấp nghề: 1470 người. 


- Sơ cấp nghề: 32.250 người. 


b) Nhu cầu học nghề chia theo nhóm nghề:


- Nhóm nghề nông - lâm - thuỷ sản: 16.709 người


- Nhóm nghề công nghiệp - xây dựng: 9.819 người


- Nhóm nghề dịch vụ: 7.623 người


2.3.2. Dự báo nhu cầu học nghề của LĐNT đến năm 2015 và 2020:


a) Giai đoạn 2011-2015: 71.100 người.


+ Cao đẳng nghề: 2.750 người.


+ Trung cấp nghề: 8.500 người.


+ Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng: 59.850 người.


b) Giai đoạn 2016-2020: 106.500 người.


+ Cao đẳng nghề: 6.600 người.


+ Trung cấp nghề: 6.100người.


+ Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng: 73.800 người.


Phần II 


NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN


1. Mục tiêu tổng quát:


Tổng số lao động nông thôn được dạy nghề từ 2010 đến 2020 là 182.400 lao động. Trong đó: trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề là: 43.950; sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng là 138.450 người. 

Theo dự báo, trong 10 năm tới từ 2011-2020 có khoảng 214.779 người bước vào tuổi 15, như vậy, mỗi năm có khoảng hơn 21.000 người bước vào tuổi lao động. Theo tính toán và qua khảo sát, tổng số lao động nông thôn được đào tạo từ năm 2010 đến năm 2015 khoảng 71.100 lao động. Trong đó lao động nông thôn học nghề trình độ sơ cấp và học nghề dưới 3 tháng là 59.850 lao động. Từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ dạy nghề cho 106.500 lao động nông thôn. Trong đó: có 73.800 lao động nông thôn có trình độ sơ cấp và học nghề dưới 3 tháng và 32.700 lao động có trình độ trung cấp và cao đẳng nghề.


- Đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 50% và tỷ lệ qua đào tạo nghề là 25%.


- Đến năm 2020, tỷ lệ qua đào tạo là 60% và tỷ lệ qua đào tạo nghề là 35%.


2. Mục tiêu cụ thể:


2.1. Năm 2010

- Tổng số lao động nông thôn được đào tạo là 10.700 người. Trong đó lao động nông thôn đào tạo theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg là: 4.800 người. Số lượng cụ thể như biểu số 1 dưới đây: 


Biểu 1: Tổng hợp số lượng đào tạo cho lao động nông thôn 2010


Đơn vị tính: người


		TT

		Nhóm nghề

		Lao động được đào tạo



		

		

		Nông nghiệp

		Phi nông nghiệp

		Ghi chú



		1

		Trồng trọt

		1.200

		

		



		2

		Làm vườn

		590

		

		



		3

		Chăn nuôi gia súc, gia cầm

		500

		

		



		4

		Nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản 

		245

		

		



		5

		Chế biến món ăn

		

		150

		



		6

		Chế biến thuỷ, hải sản

		180

		

		



		7

		Dịch vụ thẩm mỹ

		

		30

		



		8

		Dịch vụ chăm sóc gia đình

		

		30

		



		9

		Dệt may

		

		500

		



		10

		Công nghệ thông tin

		

		350

		



		11

		Công nghệ chế tạo

		

		30

		



		12

		Xây dựng

		

		250

		



		13

		Kỹ thuật điện cơ

		

		420

		



		14

		Kỹ thuật điện tử

		

		45

		



		15

		Sửa chữa xe máy và thiết bị

		

		250

		



		16

		Kỹ thuật nhiệt, lạnh

		

		30

		



		Tổng cộng: 4.800

		2.715

		2.085

		





 2.2. Giai đoạn 2011-2015


 Năm 2011 đến năm 2015 dự kiến đào tạo 71.100 lao động nông thôn. Trong đó: 59.850 lao động nông thôn học sơ cấp nghề được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, dạy nghề nông nghiệp là: 28.750 lao động được đào tạo; lao động phi nông nghiệp là: 31.100 lao động có trình độ sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng. (Có bảng chi tiết đính kèm) được hưởng các chính sách hỗ trợ học nghề như đã nêu trong Quyết định số 1956/QĐ-TTg còn lại 11.250 có trình độ trung cấp và cao đẳng nghề được hưởng hỗ trợ từ các chính sách khác. 


Biểu 2: Dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015

Chia theo trình độ


Đơn vị tính: người


		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		1. Dạy nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng

		28.750

		6.550

		5.950

		5.750

		5.500

		5.000



		2. Dạy nghề phi nông nghiệp

		42.350

		7.200

		7.950

		8200

		9.000

		10.000



		- Dạy nghề dưới 3 tháng

		

		3.000

		3.000

		2.700

		2.500

		2.000



		- Sơ cấp nghề

		

		2.700

		3.200

		3.500

		4.000

		4.500



		- Trung cấp và cao đẳng

		

		1.500

		1.750

		2.000

		2.500

		3.500



		Tổng cộng

		71.100

		13.750

		13.900

		13.950

		14.500

		15.000





Biểu 3: Chia theo đối tượng


 Đơn vị tính: người


		TT

		Năm

		Tổng số lao động được đào tạo

		Tổng

		Ghi chú



		

		

		Nông nghiệp

		Phi nông nghiệp

		

		



		

		

		ĐT 1

		ĐT 2

		ĐT 3

		ĐT 1

		ĐT 2

		ĐT 3

		

		



		1

		2011

		2.500

		1.500

		2.550

		1.500

		2.000

		3.700

		13.750

		



		2

		2012

		2.000

		1.200

		2.750

		1.000

		2.250

		4.700

		13.900

		



		3

		2013

		1.750

		1.100

		2.900

		1.000

		2.450

		4.750

		13.950

		



		4

		2014

		1.450

		1.000

		3.050

		950

		2.500

		5.550

		14.500

		



		5

		2015

		1.000

		1.000

		3.000

		750

		2.550

		6.700

		15.000

		



		Tổng

		8.700

		5.800

		14.250

		5.200

		11.750

		25.400

		71.100

		





2.3. Dự kiến giai đoạn 2016-2020


Trong tổng số 106.500 lao động được đào tạo có: 73.800 người có trình độ sơ cấp và học nghề dưới 3 tháng, có 32.700 người học trung cấp và cao đẳng nghề. 

Biểu 4: Dạy nghề cho lao động giai đoạn 2016-2020

 Đơn vị tính: người


		TT

		Năm

		Lao động được đào tạo

		Ghi chú



		

		

		Nông nghiệp

		Phi nông nghiệp

		Trong đó: trung cấp và cao đẳng nghề



		1

		2016

		5.500

		12.500

		4.000



		2

		2017

		5.500

		13.500

		5.000



		3

		2018

		5.000

		16.500

		6.500



		4

		2019

		5.000

		18.500

		8.000



		5

		2020

		4.500

		20.000

		9.200



		Tổng = 106.500

		25.500

		81.000

		32.700





II. DẠY NGHỀ - ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN


1. Đối tượng:

- Đối tượng 1 là: lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 03 triệu đồng/người/khoá học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế); hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15km trở lên.


- Đối tượng 2 là: lao động nông thôn thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khoá học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế).


- Đối tượng 3 là: lao động nông thôn khác được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 02 triệu đồng/người/khoá học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế).

2. Dạy nghề:


2.1. Dạy nghề nông nghiệp


Là lao động nông thôn gồm những người sống ở nông thôn, thị trấn, phường, thị xã có làm nông nghiệp, trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. Trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người thị thu hồi đất canh tác. Cụ thể như sau:


Nghề và nhóm nghề được đào tạo cho lao động nông thôn trong những nghề phổ biến và có nhu cầu của lao động nông thôn tỉnh Bến Tre. Nhóm nghề trong Đề án là:


Nhóm nghề:


Trồng trọt gồm:


 - Kỹ thuật trồng và nhân giống lúa. 

 - Kỹ thuật trồng cây có múi.


 - Kỹ thuật trồng nấm rơm, nấm mèo, bào ngư.


 - Kỹ thuật trồng rau an toàn.


 - Trồng và sơ chế ca cao.


 - Trồng cây ăn trái.


 - Nhân giống cây.


 - Kỹ thuật trồng dừa.


Làm vườn:


 - Kỹ thuật bon sai cây kiểng.


 - Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh.


Chăn nuôi gia súc, gia cầm:


 - Chăn nuôi bò.


- Chăn nuôi gà công nghiệp.


- Chăn nuôi heo.


- Chăn nuôi vịt.


Nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản:


- Nuôi tôm càng xanh.


 - Nuôi tôm sú.


 - Nuôi cua biển…


 - Đánh bắt thuỷ, hải sản.


- Nuôi thuỷ sản trên ruộng muối.


Chế biến thuỷ hải sản:


- Chế biến tôm xuất khẩu.


- Chế biến cá da trơn xuất khẩu.


Nghề diêm nghiệp:


 - Kỹ thuật làm muối trải bạt.


Trên đây là những nghề tổ chức đào tạo trong một, hai năm tới. Trong trường hợp nghề phát sinh do thực tế đòi hỏi sẽ được bổ sung vào Đề án.


2.2. Dạy nghề phi nông nghiệp


Nhóm nghề phi nông nghiệp là lao động nông thôn có nhu cầu học nghề phục vụ cho nhu cầu lao động kỹ thuật tại các khu công nghiệp cũng như phục vụ xuất khẩu lao động, gồm: 

Chế biến món ăn


Dịch vụ thẩm mỹ


- Uốn tóc


Dịch vụ chăm sóc gia đình


Khách sạn và du lịch


Dệt may


- May công nghiệp.


- May gia dụng.


- Đan và dệt thảm.


Công nghệ thông tin


- Sửa chữa, cài đặt máy tính.


- Quản trị mạng máy tính.


- Tin học ứng dụng.


Công nghệ chế tạo


- Kỹ thuật tiện, phay, bào.


- Kỹ thuật hàn, nguội.


- Kỹ nghệ sắt.


Xây dựng


- Kỹ thuật xây dựng.


- Cốt pha - dàn giáo.


Kỹ thuật điện cơ


- Điện dân dụng.


- Điện công nghiệp.


- Cơ điện nông thôn.


Kỹ thuật điện tử


- Điện tử dân dụng.


- Sửa chữa điện thoại di động. 

Sửa chữa xe máy và thiết bị


- Công nghệ ôtô.


- Sửa chữa môtô, xe máy.


- Sửa chữa máy nổ, thuỷ động cơ.


Kỹ thuật nhiệt, lạnh


- Sửa chữa vận hành thiết bị lạnh.


- Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.


Nhóm nghề tiểu thủ công nghiệp


- Se chỉ xơ dừa; dệt thảm; đan đát.


- Các sản phẩm từ thân dừa, gáo dừa.


- Dệt chiếu.


Những nghề khác sẽ được bổ sung khi có nhu cầu.

3. Trình độ:

- Điều kiện tuyển người học nghề là những người có các trình độ học vấn từ không biết chữ đến học hết trung học phổ thông, tuỳ theo ngành nghề và hình thức theo học của người học nghề đăng ký. Các cơ sở dạy nghề căn cứ vào các điều kiện thực tế để tổ chức lớp học đáp ứng nhu cầu của người học nghề.


- Những người học nghề được hỗ trợ trong Đề án là những người học nghề ở trình độ sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng. Người học nghề trình độ sơ cấp, sau khi tốt nghiệp được cơ sở dạy nghề cấp bằng sơ cấp nghề. Những người học nghề dưới 3 tháng được cấp giấy chứng nhận học nghề. 

- Đối với lao động nông thôn học nghề ở trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề được vay để học theo quy định hiện hành về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Lao động nông thôn làm việc ổn định ở nông thôn sau khi học nghề được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay để học nghề.


4. Phương thức đào tạo: tuỳ theo yêu cầu của người lao động, đặc điểm hoạt động kinh tế, tính chất ngành, nghề mà các đơn vị tham gia đào tạo sẽ thực hiện dạy nghề: dạng dạy chính quy, dạy thường xuyên, dạy cả chính quy và thường xuyên hoặc tổ chức dạy nghề cả ngày, một buổi hoặc tổ chức vào buổi tối nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả dạy nghề.


5. Cơ sở dạy nghề: các cơ sở dạy nghề công lập trong tỉnh thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn, gồm:


(. Trường Cao đẳng Bến Tre.


(. Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi.


(. Trường Trung cấp nghề Bến Tre.


(. Trung tâm Giới thiệu việc làm.


(. Trung tâm Dạy nghề Hội Phụ nữ.


(. Trung tâm Dạy nghề Hội Người mù.


(. Trung tâm Dạy nghề các huyện trong tỉnh.


Ngoài ra các cơ sở dạy nghề nêu trên, các cơ sở dạy nghề tư thục, các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, các trường đại học ngoài tỉnh có tham gia dạy nghề, có giấy phép hoạt động dạy nghề, đủ điều kiện vật chất, đội ngũ giáo viên và đáp ứng yêu cầu đào tạo thì được ký hợp đồng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre để tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN


Hoạt động 1: tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. 


Nội dung chủ yếu: 


+ Tổ chức phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho lao động nông thôn đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, xã, phường trong năm 2010. Các năm sau được lồng ghép vào các hoạt động của địa phương cũng như của các tổ chức chính trị - xã hội; (thực hiện trong năm 2010 ở 9 huyện, thành phố và cấp tỉnh - 50 triệu, các năm sau 30 triệu/năm).


+ Tuyên truyền về dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi và các đài truyền thanh địa phương cấp huyện, xã; (ký hợp đồng tuyên truyền và nhân rộng mô hình đào tạo, nhân mô hình tiên tiến 50 triệu/năm).


+ Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân có nghị quyết chuyên đề về dạy nghề cho lao động nông thôn. Tỉnh uỷ đưa vào Nghị quyết đại hội IX tỉnh Đảng bộ về dạy nghề cho nông dân.


+ Xây dựng, biên soạn tài liệu, làm panô, áp phích, tờ rơi và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động đối với đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên (25 triệu/năm).


+ Giao cho các cơ sở dạy nghề, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn (50 triệu/năm). 


+ Tổ chức hội thảo về dạy nghề - nhân những mô hình, những kết quả đào tạo nghề tốt trong toàn tỉnh. 


+ Hàng năm tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với những người có nhiều đóng góp trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (20 triệu/năm).


- Kinh phí dự kiến: 3 tỷ đồng. Trong đó 2011 đến 2015 là 2 tỷ.

Hoạt động 2: điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn.


Nội dung chủ yếu của điều tra khảo sát là: điều tra nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; điều tra nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn từng xã; điều tra năng lực dạy nghề của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện, tỉnh.


Năm 2010, điều tra khảo sát 100% hộ gia đình có nhu cầu học nghề của lao động nông thôn cho 4 huyện gồm: Giồng Trôm, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam. Các huyện và thành phố còn lại điều tra ít nhất là 30% các xã. Điều tra 100% các doanh nghiệp nằm trên địa bàn các xã và điều tra các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng 10 lao động trở lên.


Năm 2011, điều tra nhu cầu học nghề cho các xã của các huyện chưa điều tra năm 2010. Điều tra 100% doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh còn lại.


Các năm từ 2012-2015: 


Đối với hộ gia đình, mỗi năm tổ chức khảo sát, xác định nhu cầu học nghề của từng lao động trong hộ theo từng nghề, khu vực và cấp trình độ một lần.


Đối với các doanh nghiệp, hai năm tổ chức điều tra một lần để xác định nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề (số lượng, chất lượng, cơ cấu) của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế và thị trường lao động.


Đối với các cơ sở dạy nghề, mỗi năm điều tra, khảo sát xác định năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn để đánh giá đúng tính hợp lý của mạng lưới, ngành, nghề đào tạo, chương trình, học liệu, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề trên cơ sở đó đề nghị tăng cường, bổ sung hoặc điều chỉnh kịp đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn.


- Kinh phí dự kiến: 4,5 tỷ đồng. Trong đó: 2011-2015 là 2,5 tỷ.


Hoạt động 3: chọn mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn.


Thí điểm mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn ở 2 huyện:


Huyện Giồng Trôm: là huyện dạy nghề nông nghiệp với: 


- Mô hình trồng cây ca cao xen trong vườn dừa và sơ chế sau thu hoạch ở 3 xã: Châu Hoà, Châu Bình và Thuận Điền là: 638 lao động.


- Mô hình chăn nuôi gà sinh học; chăn nuôi heo: xã Thuận Điền, Long Mỹ là: 810 lao động.


- Sản xuất nấm rơm, nấm mèo, bào ngư: xã Châu Bình, Lương Hoà, Mỹ Thạnh: 240 lao động.


Kinh phí dự kiến xây dựng mô hình cho 1.688 lao động với tổng kinh phí là: 4,2 tỷ.


Huyện Châu Thành: là huyện dạy nghề phi nông nghiệp với mô hình dạy nghề may công nghiệp thực hiện tại xã Quới Sơn cho 100 lao động; lắp ráp điện tử 200 lao động tại xã Tiên Thuỷ với hình thức ký kết với doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.


Trồng cacao xen vườn dừa tại xã Phú Đức cho 200 lao động. Tổng số lao động xây dựng mô hình là: 500 lao động, dự kiến kinh phí là: 2,5 tỷ.


Các huyện còn lại chọn mô hình tuỳ theo tình hình cụ thể của địa phương như sau:


- Huyện Bình Đại với mô hình: sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dừa tại xã Vang Quới Tây.


-Huyện Ba Tri với mô hình: chăn nuôi bò, heo, gà. Nơi thực hiện mô hình tại xã Phú Lễ, xã Phú Ngãi.


- Huyện Chợ Lách với mô hình: nhân giống cây trồng. Nơi thực hiện mô hình: xã Vĩnh Thành.


- Huyện Thạnh Phú với mô hình: trồng rau an toàn. Nơi thực hiện mô hình: xã Giao Thạnh.


- Huyện Mỏ Cày Bắc với mô hình: chăn nuôi heo. Nơi thực hiện mô hình: xã Phước Mỹ Trung.


- Huyện Mỏ Cày Nam với mô hình: dệt chiếu. Nơi thực hiện mô hình: xã Thành Thới A.


- Thành phố Bến Tre với mô hình: trồng bưởi da xanh. Nơi thực hiện xã Mỹ Thạnh An, xã Phú Nhuận.


Kinh phí xây dựng mô hình của các huyện và thành phố là 3,5 tỷ.


Tổng kinh phí dự kiến 10,2 tỷ, thực hiện trong 3 năm 2011-2012. Các năm 2013-2015 nội dung các mô hình sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng huyện. Dự kiến kinh phí cho các năm từ 2013-2015 là 13 tỷ. Năm 2016 đến năm 2020 là 15 tỷ. 


Tổng cộng kinh phí dự toán là 38,2 tỷ đồng.


Hoạt động 4: tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề công lập.


4.1. Phát triển hệ thống dạy nghề


4.1.1. Thành lập mới và nâng cấp cơ sở dạy nghề


Năm 2011 thành lập mới Trung tâm Dạy nghề huyện Mỏ Cày Bắc làm Trung tâm dạy nghề khu vực Cù Lao Minh, đến năm 2013 nâng cấp thành trường trung cấp nghề khu vực. 



Đến năm 2015, nâng cấp Trường Trung cấp nghề Bến Tre thành Trường Cao đẳng nghề, do vậy cần đảm bảo vật chất, cán bộ quản lý và giáo viên.


Bổ sung đảm bảo diện tích đất xây dựng cho các trung tâm theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề, cho 5 cơ sở dạy nghề hiện chưa đạt chuẩn là: Trung tâm Dạy nghề Châu Thành (xây dựng cơ sở 2), Giồng Trôm (xây dựng TT trọng điểm), Mỏ Cày (xây dựng cơ sở 2), Thạnh Phú (di chuyển về vị trí mới), Ba Tri (di chuyển về vị trí mới). 


4.1.2. Thành lập mới cơ sở dạy nghề tư thục


Dự kiến đến năm 2020 thành lập từ 1-2 trường dạy nghề hoặc trung tâm dạy nghề tư thục. Thực hiện chính sách ưu đãi cho các cơ sở mới thành lập theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.


4.2. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề


4.2.1. Đầu tư về cơ sở vật chất


Do các phòng thực hành và lý thuyết còn thiếu so với tiêu chuẩn, do vậy:


- Đến năm 2015 cần đầu tư xây dựng 12.810m2 phòng học thực hành, 3.358m2 phòng học lý thuyết. Tập trung cho các đơn vị sau: Trung tâm Dạy nghề huyện Giồng Trôm, Trung tâm Dạy nghề huyện Châu Thành, Trung tâm Dạy nghề huyện Thạnh Phú, Trung tâm Dạy nghề huyện Ba Tri, Trung tâm Dạy nghề huyện Mỏ Cày Nam. Kinh phí để xây dựng số phòng học là 65 tỷ.


Riêng Trung tâm Dạy nghề huyện mỏ Cày Bắc được thành lập mới, do vậy đầu tư xây dựng trong 5 năm từ 2011-2015. Kinh phí đầu tư xây dựng mỗi năm 8 tỷ. Trong đó kinh phí Trung ương 05 tỷ/năm, kinh phí địa phương 3 tỷ/năm. Kinh phí cho đầu tư xây dựng từ 2011-2015 là: 40 tỷ. 


Ngoài việc xây dựng mới các phòng học lý thuyết và thực hành cần phải nâng cấp, sửa chữa các hạng mục khác dự kiến kinh phí là 45 tỷ. 


Kinh phí cho giai đoạn 2011-2015 là 150 tỷ.


+ Đến năm 2020 tiếp tục đầu tư xây dựng 11.577m2 phòng học thực hành, 3.392m2 phòng học lý thuyết. Kinh phí dự kiến: 60 tỷ.


Tổng mức đầu tư cho xây dựng của Đề án là: 210 tỷ. 


4.2.2. Đầu tư trang thiết bị dạy nghề


Mỗi trung tâm dạy nghề tập trung đầu tư trọng điểm về thiết bị cho 3 nghề chủ lực để xây dựng thương hiệu của cơ sở (các nghề chủ lực do cơ sở dạy nghề tự chọn).


Đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị cho các nghề còn lại theo thứ tự ưu tiên của các cơ sở dạy nghề. Kinh phí dự kiến đầu tư từ năm 2011-2015 là 77,5 tỷ. Từ 2016-2020 là 54 tỷ. 


Tổng mức đầu tư là 131,5 tỷ.


 Trong đó có hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề công lập gồm: 01 huyện mới thành lập là huyện Mỏ Cày Bắc dự kiến thành lập trung tâm dạy nghề năm 2011. Sau khi thành lập, được đầu tư và tiếp tục đầu tư các năm sau. 


- Đối với các cơ sở dạy nghề công lập đã có Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề thì tiếp tục được đầu tư để đáp ứng nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn gồm:


- Đối với các cơ sở dạy nghề công lập không là đối tượng được hưởng chính sách như trong Quyết định số 1956/QĐ-TTg thì được ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề như: Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Dạy nghề Hội Người mù, Trung tâm Giới thiệu việc làm Bến Tre theo nhu cầu thực tế. Dự kiến mỗi năm một Trung tâm được hỗ trợ 500 triệu/năm. 


Mức kinh phí là: 15 tỷ từ kinh phí địa phương.


Bảng dự kiến kinh phí đầu tư đến năm 2015 và 2020


Đơn vị tính: tỷ đồng


		TT

		Tên đơn vị

		Tổng

		Đầu tư xây dựng, nâng cấp

		Đầu tư trang thiết bị dạy nghề



		

		

		

		2011-2015

		2015-2020

		2011-2015

		2015-2020



		1

		TTDN Châu Thành

		30

		15

		5

		5

		5



		2

		TTDN Chợ Lách

		15

		2,5

		5

		5

		2,5



		3

		TTDN Thạnh Phú

		30

		15

		5

		5

		5



		4

		TTDN Ba Tri

		27,5

		7,5

		5

		10

		5



		5

		TTDN Bình Đại

		22,5

		2,5

		5

		10

		5



		6

		TTDN Giồng Trôm

		71

		46

		10

		10

		5



		7

		TTDN Mỏ Cày Nam

		40

		25

		5

		5

		5



		8

		TTDN Mỏ Cày Bắc

		68

		40

		8

		10

		10



		9

		Trường TCN Bến Tre

		27,5

		2,5

		10

		10

		5



		10

		TTDN Hội Phụ nữ

		5

		2

		1

		1

		1



		11

		TTDN Hội Người mù

		5

		2

		1

		1,5

		0,5



		12

		TTGTVL Bến Tre

		5

		

		

		2.5

		2.5



		Tổng cộng

		346,5

		150

		60

		80

		56,5





Hoạt động 5: Phát triển chương trình, giáo trình, danh mục thiết bị dạy nghề. 


+ Kiểm tra, rà soát và xây dựng 10 chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong đó tập trung vào 3 nhóm nghề: nông nghiệp, thuỷ, hải sản và tiểu thủ công nghiệp (phi nông nghiệp). Tập trung cho 10 nghề chủ yếu mà địa phương đang có nhu cầu:


- Kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi da xanh.


- Kỹ thuật trồng nấm mèo, nấm rơm, linh chi, bào ngư.


- Kỹ thuật trồng rau sạch.


- Kỹ thuật trồng và sơ chế ca cao.


- Kỹ thuật chế biến kẹo dừa.


- Kỹ thuật nhân giống cây trồng.


- Kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp.


- Kỹ thuật nuôi cá da trơn.


- Kỹ thuật dệt thảm, đan giỏ cọng dừa.


- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.


Kinh phí để xây dựng chương trình, giáo trình của 10 nghề với trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng dự kiến kinh phí 500 triệu đồng (bình quân 50 triệu đồng/nghề).


Làm một số học liệu dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho 20 nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp theo yêu cầu thị trường lao động. Tổng kinh phí cho hoạt động 5 là 2,5 tỷ đồng. Trong đó: từ năm 2011 đến năm 2015 là 1,5 tỷ.


Hoạt động 6: phát triển giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề.


Số học sinh được đào tạo tăng bình quân mỗi năm là 800 người tính đến năm 2015, như vậy số lượng giáo viên được tuyển thêm để đảm bảo 20 hs/01 giáo viên quy đổi là: tuyển mới 174 giáo viên cơ hữu và hợp đồng cho các trường và các trung tâm dạy nghề.


		TT

		Tên đơn vị

		Dự kiến tuyển mới giáo viên (người)



		

		

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		1

		Trường TCN Bến Tre

		28

		40

		27

		22

		18



		2

		TTDN Ba Tri

		02

		02

		01

		01

		01



		3

		TTDN Bình Đại

		02

		02

		01

		01

		01



		4

		TTDN Chợ Lách

		02

		02

		01

		01

		01



		5

		TTDN Giồng Trôm

		03

		03

		02

		02

		01



		6

		TTDN Mỏ Cày Nam

		03

		02

		02

		01

		01



		7

		TTDN Mỏ Cày Bắc

		

		04

		02

		01

		01



		8

		TTDN Thạnh Phú

		02

		02

		02

		01

		01



		9

		TTDN Hội Người mù

		02

		01

		

		

		



		10

		TTDN Hội Phụ nữ

		02

		02

		01

		

		



		11

		TT Giới thiệu việc làm

		03

		02

		

		

		



		Tổng = 174

		49

		62

		38

		30

		25





Gửi đi đào tạo và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ kỹ năng nghề, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề, cán bộ tư vấn việc làm và học nghề là: 200 người. Dự kiến kinh phí 3 tỷ. Trong đó từ năm 2011 đến năm 2015 là 1,5 tỷ.


Hoạt động 7: hỗ trợ lao động nông thôn học nghề.


Tổng số lao động nông thôn được đào tạo giai đoạn 2010 đến 2020 tối thiểu là 171.150 người.


Trong đó, ước thực hiện các năm như sau:


Năm 2010: dạy nghề cho 4.800 lao động.


Năm 2011 đến năm 2015 dạy nghề cho 59.850 lao động nông thôn có trình độ sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng.


Năm 2016 đến năm 2020 dạy nghề cho 106.500 lao động nông thôn có trình độ từ cao đẳng nghề, trung cấp và sơ cấp nghề trở xuống. Trong đó số lao động học nghề có trình độ sơ cấp trở xuống là: 92.000 lao động.


Trong số lao động nông thôn được học nghề phải đảm bảo: 91% sau đào tạo tìm được việc làm:


- 25% số lao động học nghề có việc làm thông qua việc đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp. 


- 45% số tốt nghiệp tìm được việc làm ở các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh khác.


- 21% số tốt nghiệp tự tạo được việc làm.


Kinh phí ước tính để hỗ trợ cho lao động nông thôn thuộc diện các đối tượng chính sách theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí là: 341,4 tỷ, trong đó thực hiện từ năm 2011-2015 là 126,4 tỷ.


Hoạt động 8: giám sát, đánh giá thực hiện Đề án.


Để đảm bảo hoạt động của Đề án thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách, có hiệu quả và nghiêm túc phải có sự tham gia giám sát của Ban giám sát gồm: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.


 Nội dung giám sát gồm: tổ chức triển khai Đề án, tổ chức thực hiện Đề án cả về nội dung đào tạo, hiệu quả đào tạo, tư vấn việc làm, thực hiện các chính sách trong Đề án, tiến độ thực hiện, kết quả của Đề án, kinh phí thực hiện, biểu dương khen thưởng và báo cáo đánh giá thực hiện 6 tháng đầu năm và cuối năm.


Thời gian tổ chức đi kiểm tra, giám sát:


* Đối với Ban giám sát: thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án ở các đơn vị 6 tháng một lần.


* Đối với Ban chỉ đạo: thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án ở các đơn vị 3 tháng một lần.


* Đối với Tổ tư vấn: mỗi tháng phải đi kiểm tra nắm tình hình cụ thể từ việc tổ chức dạy nghề, nội dung đào tạo, hiệu quả đào tạo, đánh giá các hoạt động để phản ánh với các cơ quan chuyên ngành liên quan nhằm thực hiện tốt Đề án. Ngoài ra, Tổ tư vấn phải báo cáo, tổng hợp, phân tích, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện, tình hình quản lý và sử dụng kinh phí của Đề án.


Tổng kinh phí dự kiến: 01 tỷ (mỗi năm 100 triệu).


IV. KINH PHÍ CỦA ĐỀ ÁN


1. Tổng kinh phí của Đề án: 771,37 tỷ


Trong đó: 


- Kinh phí Trung ương hỗ trợ là: 746,37 tỷ.


- Kinh phí địa phương là: 25 tỷ xây dựng cơ bản và trang thiết bị cho Trung tâm Dạy nghề Mỏ Cày Bắc, Trung tâm Dạy nghề Hội Phụ nữ, Trung tâm Dạy nghề Hội Người mù, Trung tâm Giới thiệu việc làm Bến Tre.


2. Kinh phí của Đề án theo tiến độ:


- Năm 2010: 31,27 tỷ 


+ Kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn: 4,5 tỷ.


+ Kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã: 0,8 tỷ.


+ Kinh phí đầu tư: 25 tỷ.


+ Kinh phí tuyên truyền, tư vấn, giám sát, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn: 0,97 tỷ.



- Giai đoạn 2011-2015: 390,1 tỷ 


+ Kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn: 126,4 tỷ


+ Kinh phí dạy nghề theo mô hình: 23,2 tỷ


+ Kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị: 232,5 tỷ


+ Kinh phí các hoạt động điều tra, giám sát, tuyên truyền, xây dựng chương trình, bồi dưỡng giáo viên… là: 8 tỷ


- Giai đoạn 2016-2020: 350 tỷ


+ Kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn, kể cả mô hình: 230 tỷ


+ Kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị: 114 tỷ


+ Kinh phí các hoạt động điều tra, giám sát, tuyên truyền, xây dựng chương trình, bồi dưỡng giáo viên... là: 6 tỷ.


3. Kinh phí theo từng nội dung hoạt động:


Cụ thể cho tất cả các năm từ 2010-2020: 771,37 tỷ. Trong đó: năm 2010 là 31,27 tỷ.


- Các hoạt động trong Đề án từ 2011 đến 2020 là 740,1 tỷ, gồm:


+ Hoạt động 1: tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn: 3 tỷ.


+ Hoạt động 2: điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn: 4,5 tỷ.


+ Hoạt động 3: các thí điểm mô hình dạy nghề: 38,2 tỷ.


+ Hoạt động 4: đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị: 346,5 tỷ.


+ Hoạt động 5: phát triển chương trình, giáo trình: 2,5 tỷ.


+ Hoạt động 6: phát triển giáo viên dạy nghề: 3 tỷ.


+ Hoạt động 7: dạy nghề cho lao động nông thôn: 341,4 tỷ.


+ Hoạt động 8: giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện: 1 tỷ.


+ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ xã năm 2011-2020 có Đề án riêng.


V. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2011-2015


 Đơn vị: triệu đồng


		TT

		Nội dung

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



		1

		Hoạt động: tuyên truyền, tư vấn học nghề

		2.000

		450

		400

		400

		400

		350



		

		- NSTW

		2.000

		450

		400

		400

		400

		350



		

		- Nguồn huy động xã hội

		

		

		

		

		

		



		2

		Hoạt động: điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu

		2.500

		500

		500

		500

		500

		500



		

		- NSTW

		2.500

		500

		500

		500

		500

		500



		

		- Nguồn huy động xã hội

		

		

		

		

		

		



		3

		Hoạt động: thí điểm mô hình dạy nghề

		23.200

		5.200

		5.000

		5.000

		4.000

		4.000



		

		- NSTW

		23.200

		5.200

		5.000

		5.000

		4.000

		4.000



		

		- Nguồn huy động xã hội

		

		

		

		

		

		



		4

		Hoạt động: đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

		232.500

		55.000

		55.000

		55.000

		35.000

		32.500



		

		- NSTW

		207.500

		50.000

		50.000

		50.000

		30.000

		27.500



		

		- NSĐP

		25.000

		5.000

		5.000

		5.000

		5.000

		5.000



		5

		Hoạt động: phát triển chương trình, giáo trình

		1.500

		300

		300

		300

		300

		300



		

		- NSTW

		1.500

		300

		300

		300

		300

		300



		

		- Nguồn huy động xã hội

		

		

		

		

		

		



		6

		Hoạt động: phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề

		1.500

		300

		300

		300

		300

		300



		

		- NSTW

		1.500

		300

		300

		300

		300

		300



		

		- NS ĐP

		

		

		

		

		

		



		7

		Hoạt động: hỗ trợ lao động nông thôn học nghề

		126.400

		23.400

		25.000

		25.000

		26.000

		27.000



		

		- NSTW

		126.4

		23.400

		25.000

		25.000

		26.000

		27.000



		

		- Nguồn huy động xã hội

		

		

		

		

		

		



		8

		Hoạt động: giám sát, đánh giá Đề án

		500

		100

		100

		100

		100

		100



		

		- NSTW

		500

		100

		100

		100

		100

		100



		

		- Nguồn huy động xã hội

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng (1+2+3+4+5+6+7+8)

		390.100

		75.250

		76.600

		76.600

		76.600

		70.050



		

		- NSTW

		365.100

		74.250

		75.600

		75.100

		75.100

		68.550



		

		- NSĐP

		25.000

		5.000

		5.000

		5.000

		5.000

		5.000



		

		- Nguồn huy động xã hội

		

		

		

		

		

		





Dự toán kinh phí của Đề án từ năm 2016 đến 2020 là: 350 tỷ. Các hoạt động của Đề án cho từng năm sẽ được bổ sung vào Đế án này trong năm 2015. 


Phần III


GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. GIẢI PHÁP


1. Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh, của các tổ chức chính trị và của lao động nông thôn việc dạy và học nghề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu nhập cho người lao động nông thôn thông qua công tác tuyên truyền.


2. Nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp trong hệ thống giáo dục nhất là các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông để học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề.


3. Có chính sách ưu đãi đối với giáo viên dạy nghề. Huy động những người có trình độ, tay nghề cao, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư hoặc nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.


4. Phát triển, điều chỉnh chương trình, giáo trình, học liệu cho chương trình sơ cấp nghề. Huy động những giáo viên giỏi, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu phù hợp với điều kiện của địa phương.


5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề để đủ điều kiện và nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn. 


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh: thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội là Phó trưởng Ban Chỉ đạo (cơ quan Thường trực Đề án), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng chính sách xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các ngành liên quan, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án.

2. Các sở, ban ngành tỉnh: 


2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


- Là cơ quan Thường trực Đề án, chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nội dung và nhu cầu kinh phí hàng năm và từng giai đoạn của Đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp và hoạt động của Đề án.


- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương.


- Dự kiến phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn, hàng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


- Chủ trì các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với Sở Tài chính thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức chi phí đào tạo cho từng nghề.


- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện Đề án.


2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xác định ngành, nghề đào tạo cho lao động nông thôn phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn.


- Phối hợp với cơ quan thông tin, báo, đài cung cấp thông tin thị trường hàng hoá, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến xã.


- Tổ chức triển khai các chính sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg. 


- Phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn.


2.3. Sở Nội vụ

- Chủ trì tổ chức thực hiện, tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo mục tiêu Đề án.


- Hàng năm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu kinh phí và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.


- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.


- Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đến năm 2020 trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ, công chức xã.


- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ.


2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính 


- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ lập dự toán kinh phí hàng năm của Đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ hướng dẫn các chính sách tài chính, các nội dung về kinh phí thực hiện Đề án.


- Phối hợp với các sở, ban ngành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án.


2.5. Sở Công Thương

- Phối hợp với cơ quan thông tin, báo, đài cung cấp thông tin thị trường hàng hoá, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn.


- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.


2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đổi mới chương trình và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề để học sinh có thái độ đúng về học nghề và chủ động lựa chọn các loại hình học nghề sau THCS và THPT. 


- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cơ sở dạy nghề thực hiện liên kết mở các lớp học theo mô hình văn hoá - hướng nghiệp - nghề. 


2.7. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục cho vay hộ nghèo và hộ chính sách trên địa bàn tỉnh. 


- Thực hiện chính sách tín dụng học nghề với lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ lãi suất vay tín dụng đối với lao động nông thôn học nghề làm việc ổn định tại nông thôn; chính sách cho vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn. 


2.8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi

Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan và các địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.


3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: 


3.1 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương từ tỉnh đến cơ sở phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm nói chung và Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho lao động nông thôn nói riêng; phối hợp với các cơ sở dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn học nghề và việc làm miễn phí; vận động thành viên và con em các thành viên tham gia học nghề, tìm việc làm và tự tạo việc làm; tham gia với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát quá trình thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bến Tre.


3.2 Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho lao động nông thôn chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở Hội vận động lao động nông thôn là nông dân tham gia học nghề; tư vấn về học nghề và việc làm; vận động thành lập hợp tác xã, các trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời giới thiệu những người lao động giỏi, có nhiều kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi tham gia dạy nghề; cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát quá trình thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bến Tre.


3.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động công tác tuyên truyền cho hội viện của mình, tổ chức việc dạy và học nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn đặc biệt là lao động nữ. Tổ chức đào tạo có hiệu quả, phù hợp với khả năng và điều kiện của lao động nữ để giúp người học tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm; vận động thành lập các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh cùng tham gia vào quá trình đào tạo nghề và cùng giám sát quá trình thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bến Tre.


3.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền; tư vấn học nghề; việc làm miễn phí cho lao động là thanh niên nông thôn vào các nội dung của Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” sao cho phù hợp. Phối hợp với Hội doanh nghiệp trẻ và các cơ sở dạy nghề để tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên.


3.5. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động tuyên truyền vận động thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Vận động đoàn viên công đoàn tham gia học nghề và các phong trào giúp nhau tạo việc làm theo chức năng của mình.


3.6. Hội Cựu chiến binh tuyên truyền vận động và làm nòng cốt trong tuyên truyền vận động hội viên, con em hội viên mình tích cực tham gia học nghề, kết hợp với các cơ sở dạy nghề tư vấn học nghề và việc làm, tham gia giám sát quá trình thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tại Bến Tre.


3.7. Liên minh các Hợp tác xã, Hội Sinh vật cảnh tỉnh và các Hội nghề nghiệp khác chủ động đề nghị phối hợp hoặc tham gia vào các hoạt động phù hợp của Đề án.


4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:


4.1. Thành lập BCĐ thực hiện Đề án 1956 cấp huyện gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước cấp huyện gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Lao động - Thương binh và Xã hội (là cơ quan Thường trực Đề án), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng chính sách xã hội, Hội Nông dân. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.


4.2. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai của huyện đến năm 2020 và đề nghị cấp uỷ cùng cấp đưa chỉ tiêu đào tạo nghề vào chỉ tiêu của Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ giai đoạn 2010-2015. 


4.3. Triển khai quán triệt Đề án 1956/QĐ-TTg và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cấp huyện về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1956/QĐ-TTg ở địa phương.


4.4. Hàng năm tổ chức triển khai điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thị trường lao động trên địa bàn huyện và tổng hợp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


4.5. Huy động các cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.


4.6. Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án 1956 ở địa bàn huyện, thành phố.


4.7. Kiện toàn và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dạy nghề lao động nông thôn ở cấp huyện, trong đó bố trí 01 biên chế chuyên trách về công tác dạy nghề thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1956.


4.8. Thường xuyên thực hiện việc phối hợp với các phòng, ban có liên quan của huyện triển khai kế hoạch và phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong huyện trong việc tuyên truyền, vận động học nghề theo kế hoạch của Đề án 1956.


4.9. Thực hiện các hoạt động khác của Đề án do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.



5. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:


5.1. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kế hoạch dạy nghề của huyện phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


5.2. Phối hợp tạo điều kiện cho các cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn của địa phương.


5.3. Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, kiểm tra hoạt động dạy, học nghề theo hình thức kèm cặp nghề trong các hộ gia đình, làng nghề tại địa phương.


5.4. Hàng năm thống kê các đối tượng được hưởng chính sách người có công, quân nhân xuất ngũ, người thuộc hộ nghèo, người tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn quản lý trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề để xét tuyển vào các khoá học nghề theo quy định.


5.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách dạy nghề cho các đối tượng được hưởng chính sách ở địa phương, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng.


Đề án được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp khảo sát, điều tra, thu thập thông tin và tổng hợp ý kiến từ các sở, ngành, các cấp chính quyền trong quá trình soạn thảo; các số liệu cũng đã được Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956 của tỉnh có đi thực tế kiểm tra, kiểm chứng và đánh giá phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.


PHỤ LỤC 1

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU HỌC NGHỀ CỦA HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2010

		STT

		Nghề đào tạo

		Giồng Trôm

		Châu Thành

		Ba Tri

		Bình Đại

		Thạnh Phú

		MC Nam

		MC Bắc

		Chợ Lách

		TP Bến Tre

		Tổng



		1

		Chăn nuôi bò

		460

		103

		580

		1

		61

		333

		58

		13

		11

		1620



		2

		Chăn nuôi gà, vịt

		682

		42

		149

		5

		91

		279

		225

		58

		10

		1541



		3

		Chăn nuôi heo

		1485

		166

		197

		39

		50

		983

		302

		60

		22

		3304



		4

		Chế biến thuỷ sản

		9

		

		1

		1

		10

		10

		

		12

		2

		45



		5

		Cơ khí chế tạo máy

		17

		

		

		1

		

		17

		7

		

		2

		44



		6

		Đan giỏ xách tay bằng cọng dừa, lục bình

		844

		62

		4

		8

		65

		240

		69

		213

		9

		1514



		7

		Dệt chiếu

		

		

		

		

		

		

		

		

		13

		13



		8

		Dệt thảm vải

		59

		4

		

		11

		6

		17

		13

		27

		

		137



		9

		Dịch vụ chăm sóc gia đình

		54

		14

		3

		11

		4

		6

		4

		22

		6

		124



		10

		Điện cơ

		110

		62

		33

		5

		30

		132

		52

		35

		5

		464



		11

		Điện công nghiệp

		89

		32

		5

		5

		2

		105

		12

		1

		7

		258



		12

		Điện dân dụng

		192

		107

		52

		2

		25

		149

		70

		59

		

		656



		13

		Điện lạnh dân dụng

		67

		26

		1

		

		12

		59

		47

		13

		3

		228



		14

		Điện tử dân dụng

		114

		42

		1

		4

		19

		81

		53

		53

		33

		400



		15

		Điều dưỡng

		3

		

		

		

		

		

		2

		

		1

		6



		16

		Giáo dục kinh doanh

		29

		9

		

		

		1

		19

		15

		

		

		73



		17

		Hướng dẫn viên du lịch

		69

		56

		4

		1

		9

		59

		18

		24

		14

		254



		18

		Kế toán

		2

		12

		

		

		

		1

		1

		

		

		16



		19

		Kỹ thuật bó chổi

		83

		3

		

		8

		9

		4

		

		1

		2

		110



		20

		Kỹ thuật bon sai - cây kiểng

		168

		94

		6

		4

		24

		111

		183

		401

		13

		1004



		21

		Kỹ thuật chế biến thạch dừa

		38

		

		

		

		

		

		

		

		

		38



		22

		Kỹ thuật hàn - tiện

		137

		42

		35

		6

		12

		86

		38

		50

		13

		419



		23

		Kỹ thuật in lụa

		37

		15

		5

		1

		3

		14

		6

		2

		12

		95



		24

		Kỹ thuật làm cá khô

		

		

		86

		

		

		

		

		

		

		86



		25

		Kỹ thuật làm đũa

		2

		

		

		

		1

		1

		1

		

		

		5



		26

		Kỹ thuật làm nhang

		22

		3

		

		2

		7

		9

		6

		28

		1

		78



		27

		Kỹ thuật làm bánh kem

		102

		33

		5

		3

		11

		19

		22

		10

		13

		218



		28

		Kỹ thuật mạng máy tính

		1

		10

		2

		

		7

		73

		10

		5

		

		108



		29

		Kỹ thuật mộc gia dụng

		80

		17

		15

		11

		6

		37

		9

		9

		3

		187



		30

		Kỹ thuật nấu ăn

		699

		75

		61

		140

		41

		214

		144

		187

		71

		1632



		31

		Kỹ thuật phục vụ bàn, buồng

		14

		8

		1

		

		

		4

		

		1

		

		28



		32

		Kỹ thuật thêu

		49

		12

		2

		2

		7

		34

		13

		57

		13

		189



		33

		Kỹ thuật chăn nuôi thú y

		178

		18

		25

		31

		22

		840

		428

		2

		15

		1559



		34

		Kỹ thuật trồng rau màu

		112

		5

		113

		3

		23

		7

		2

		2

		20

		287



		35

		Lái ghe tàu

		2

		14

		4

		

		12

		14

		45

		4

		

		95



		36

		May công nghiệp

		837

		445

		174

		33

		101

		746

		363

		98

		59

		2856



		37

		May gia dụng

		380

		91

		133

		11

		38

		244

		103

		128

		48

		1176



		38

		Nuôi cá da trơn

		20

		

		22

		

		3

		23

		3

		4

		1

		76



		39

		Nuôi ếch

		8

		

		

		

		2

		

		

		

		

		10



		40

		Nuôi tôm càng xanh

		72

		11

		3

		6

		48

		37

		10

		

		2

		189



		41

		Nuôi tôm sú công nghiệp

		17

		

		234

		17

		105

		7

		1

		

		

		381



		42

		Nuôi trồng thuỷ sản

		9

		

		

		

		1

		2

		8

		

		1

		21



		43

		Sửa chữa cài đặt máy tính

		126

		42

		5

		22

		10

		85

		60

		31

		41

		422



		44

		Sửa chữa điện thoại di động

		206

		60

		35

		1

		22

		155

		190

		94

		51

		814



		45

		Sửa chữa máy nổ

		268

		20

		69

		10

		24

		77

		21

		38

		10

		537



		46

		Sửa chữa xe gắn máy

		591

		

		55

		23

		84

		358

		63

		217

		59

		1450



		47

		Thợ Copha, ván khuôn

		18

		15

		2

		1

		2

		12

		5

		

		3

		58



		48

		Thợ xây

		1168

		211

		197

		104

		131

		419

		227

		187

		163

		2807



		49

		Tin học ứng dụng

		83

		20

		2

		1

		9

		145

		62

		26

		17

		365



		50

		Trồng bưởi

		448

		27

		

		

		

		40

		56

		89

		29

		689



		51

		Trồng cam, quýt

		612

		43

		7

		

		

		17

		38

		24

		2

		743



		52

		Trồng cây ăn trái

		19

		69

		

		

		

		

		45

		45

		

		178



		53

		Trồng cây ca cao

		616

		52

		88

		84

		5

		104

		20

		9

		6

		984



		54

		Trồng chanh

		47

		

		

		

		

		

		

		

		

		47



		55

		Trồng dừa

		1833

		24

		211

		2

		3

		187

		33

		5

		7

		2305



		56

		Trồng lúa

		29

		

		7

		

		1

		

		

		

		

		37



		57

		Trồng măng cụt

		1

		10

		

		

		

		

		57

		20

		1

		89



		58

		Trồng mía

		21

		

		

		

		

		

		

		

		

		21



		59

		Trồng nấm rơm, nấm mèo

		113

		2

		

		4

		2

		5

		1

		1

		3

		131



		60

		Trồng sầu riêng

		2

		9

		

		

		

		

		4

		79

		

		94



		61

		Uốn tóc

		297

		128

		39

		24

		49

		105

		15

		139

		61

		857



		

		Tổng

		13850

		2365

		2673

		648

		1210

		6725

		3240

		2583

		878

		34172





PHỤ LỤC 2

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU HỌC NGHỀ CỦA HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2010

		STT

		Nghề đào tạo

		Tổng số

		Trình độ đào tạo

		Tổng số

		Hình thức dạy nghề

		Tổng số

		Đối tượng hỗ trợ theo QĐ 1956



		

		

		

		Dạy nghề dưới 3 tháng

		Sơ cấp nghề

		Trung cấp nghề

		Cao đẳng nghề

		

		Thường xuyên

		Chính quy

		Cả hai

		

		Đối tượng 1

		Đối tượng 2

		Đối tượng 3



		1

		Chăn nuôi bò

		1505

		1466

		16

		23

		

		1505

		1312

		188

		5

		1505

		179

		120

		1206



		2

		Chăn nuôi gà, vịt

		1546

		1428

		111

		5

		2

		1546

		1291

		131

		124

		1546

		274

		194

		1078



		3

		Chăn nuôi heo

		3244

		2952

		282

		10

		

		3244

		2741

		466

		37

		3244

		422

		328

		2494



		4

		Chế biến thuỷ sản

		46

		30

		12

		4

		

		46

		34

		12

		

		46

		5

		1

		40



		5

		Cơ khí chế tạo máy

		53

		18

		21

		14

		

		53

		35

		18

		

		53

		5

		3

		45



		6

		Đan giỏ xách tay bằng cọng dừa, lục bình

		1397

		1367

		30

		

		

		1397

		1214

		170

		13

		1397

		307

		170

		920



		7

		Dệt chiếu

		13

		13

		

		

		

		13

		13

		

		

		13

		

		

		13



		8

		Dệt thảm vải

		131

		125

		6

		

		

		131

		109

		22

		

		131

		30

		16

		85



		9

		Dịch vụ chăm sóc gia đình

		120

		76

		37

		1

		6

		120

		74

		46

		

		120

		10

		15

		95



		10

		Điện cơ

		434

		55

		352

		26

		1

		434

		251

		176

		7

		434

		55

		61

		318



		11

		Điện công nghiệp

		217

		16

		160

		33

		8

		217

		152

		63

		2

		217

		24

		24

		169



		12

		Điện dân dụng

		666

		91

		473

		75

		27

		666

		415

		243

		8

		666

		85

		72

		509



		13

		Điện lạnh dân dụng

		238

		23

		181

		27

		7

		238

		139

		67

		32

		238

		30

		19

		189



		14

		Điện tử dân dụng

		398

		65

		285

		41

		7

		398

		267

		124

		7

		398

		47

		67

		284



		15

		Điều dưỡng

		7

		

		3

		4

		

		7

		4

		3

		

		7

		1

		1

		5



		16

		Giáo dục kinh doanh

		75

		66

		3

		2

		4

		75

		41

		22

		12

		75

		7

		5

		63



		17

		Hướng dẫn viên du lịch

		253

		133

		52

		45

		23

		253

		162

		88

		3

		253

		33

		36

		184



		18

		Kế toán

		16

		

		

		8

		8

		

		

		16

		

		16

		4

		4

		8



		19

		Kỹ thuật bó chổi

		101

		99

		2

		

		

		101

		93

		8

		

		101

		18

		9

		74



		20

		Kỹ thuật bon sai - cây kiểng

		981

		887

		50

		30

		14

		981

		526

		379

		76

		981

		112

		88

		781



		21

		Kỹ thuật chế biến thạch dừa

		39

		39

		

		

		

		39

		39

		

		

		39

		5

		

		34



		22

		Kỹ thuật hàn - tiện

		409

		95

		277

		34

		3

		409

		265

		137

		7

		409

		61

		50

		298



		23

		Kỹ thuật in lụa

		83

		74

		9

		

		

		83

		73

		10

		

		83

		9

		17

		57



		24

		kỹ thuật làm cá khô

		86

		86

		

		

		

		86

		60

		26

		

		86

		8

		18

		60



		25

		Kỹ thuật làm đũa

		5

		4

		1

		

		

		5

		5

		

		

		5

		

		3

		2



		26

		Kỹ thuật làm nhang

		78

		76

		2

		

		

		78

		57

		20

		1

		78

		9

		5

		64



		27

		Kỹ thuật làm bánh kem

		218

		198

		20

		

		

		218

		185

		24

		9

		218

		22

		16

		180



		28

		Kỹ thuật mạng máy tính

		172

		23

		112

		27

		10

		172

		104

		67

		1

		172

		16

		14

		142



		29

		Kỹ thuật mộc gia dụng

		188

		49

		128

		11

		

		188

		124

		59

		5

		188

		24

		24

		140



		30

		Kỹ thuật nấu ăn

		1591

		1479

		103

		5

		4

		1591

		1257

		301

		33

		1591

		153

		127

		1311



		31

		Kỹ thuật phục vụ bàn, buồng

		28

		19

		8

		

		1

		28

		20

		8

		

		28

		2

		7

		19



		32

		Kỹ thuật thêu

		189

		161

		27

		1

		

		189

		144

		44

		1

		189

		16

		26

		147



		33

		Kỹ thuật chăn nuôi thú y

		1469

		1193

		220

		52

		4

		1469

		1062

		377

		30

		1469

		218

		126

		1125



		34

		Kỹ thuật trồng hoa màu

		309

		288

		13

		5

		3

		309

		298

		11

		

		309

		36

		28

		245



		35

		Lái ghe tàu

		11

		4

		7

		

		

		11

		3

		8

		

		11

		1

		1

		9



		36

		May công nghiệp

		2765

		2370

		350

		36

		9

		2765

		2186

		561

		18

		2765

		444

		385

		1936



		37

		May gia dụng

		1067

		312

		726

		16

		13

		1067

		774

		272

		21

		1067

		143

		107

		817



		38

		Nuôi cá da trơn

		75

		75

		

		

		

		75

		70

		5

		

		75

		12

		4

		59



		39

		Nuôi ếch

		10

		9

		1

		

		

		10

		9

		1

		

		10

		

		1

		9



		40

		Nuôi tôm càng xanh

		142

		138

		1

		2

		1

		142

		131

		9

		2

		142

		20

		17

		105



		41

		Nuôi tôm sú công nghiệp

		376

		367

		5

		2

		2

		376

		342

		34

		

		376

		74

		21

		281



		42

		Nuôi trồng thuỷ sản

		21

		11

		4

		4

		2

		21

		13

		7

		1

		21

		4

		7

		10



		43

		Sửa chữa cài đặt máy tính

		443

		46

		327

		53

		17

		443

		267

		170

		6

		443

		60

		44

		339



		44

		Sửa chữa điện thoại di động

		613

		54

		516

		35

		8

		613

		366

		232

		15

		613

		69

		77

		467



		45

		Sửa chữa máy nổ

		537

		66

		411

		59

		1

		537

		391

		144

		2

		537

		56

		66

		415



		46

		Sửa chữa xe gắn máy

		1900

		301

		1411

		153

		35

		1900

		1188

		676

		36

		1900

		258

		246

		1396



		47

		Thợ Copha, ván khuôn

		58

		46

		8

		4

		

		58

		51

		3

		4

		58

		7

		18

		33



		48

		Thợ xây

		2803

		1103

		1581

		79

		40

		2803

		2157

		618

		28

		2803

		361

		411

		2031



		49

		Tin học ứng dụng

		348

		76

		196

		38

		38

		348

		229

		117

		2

		348

		38

		35

		275



		50

		Trồng bưởi da xanh

		699

		639

		59

		

		1

		699

		613

		78

		8

		699

		49

		48

		602



		51

		Trồng cam, quýt

		781

		737

		43

		

		1

		781

		607

		168

		6

		781

		71

		78

		632



		52

		Trồng cây ăn trái

		79

		55

		24

		

		

		79

		79

		

		

		79

		1

		1

		77



		53

		Trồng cây ca cao

		995

		968

		22

		5

		

		995

		833

		157

		5

		995

		79

		68

		848



		54

		Trồng chanh

		47

		43

		4

		

		

		47

		47

		

		

		47

		5

		8

		34



		55

		Trồng dừa

		2649

		2587

		57

		5

		

		2649

		2425

		219

		5

		2649

		210

		244

		2195



		56

		Trồng lúa

		40

		40

		

		

		

		40

		40

		

		

		40

		

		4

		36



		57

		Trồng măng cụt

		89

		89

		

		

		

		89

		29

		15

		45

		89

		13

		4

		72



		58

		Trồng mía

		21

		21

		

		

		

		21

		21

		

		

		21

		2

		1

		18



		59

		Trồng nấm rơm, nấm mèo

		131

		130

		1

		

		

		131

		123

		8

		

		131

		27

		8

		96



		60

		Trồng sầu riêng

		94

		82

		12

		

		

		94

		56

		36

		2

		94

		6

		4

		84



		61

		Uốn tóc

		1073

		224

		812

		31

		6

		1073

		715

		339

		19

		1073

		127

		114

		832



		

		Tổng

		34172

		23287

		9574

		1005

		306

		34172

		26331

		7203

		638

		34172

		4364

		3716

		26092





PHỤ LỤC 3

BIỂU TỔNG HỢP DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT - KINH DOANH

		STT

		Nghề đào tạo

		Tổng số

		Trình độ được đào tạo



		

		

		

		Dạy nghề dưới 3 tháng

		Sơ cấp nghề

		Trung cấp nghề

		Cao đẳng nghề



		

		

		

		

		

		

		



		I

		NĂM 2010

		

		

		

		

		



		1

		Cắt túi xốp

		7

		7

		

		

		



		2

		Chạy vỏ

		9

		9

		

		

		



		3

		Chế biến thuỷ sản

		488

		238

		150

		50

		50



		4

		Đan giỏ xách tay bằng cọng dừa, lục bình

		50

		50

		

		

		



		5

		Đánh bắt thuỷ sản

		17

		17

		

		

		



		6

		Đập chỉ

		69

		69

		

		

		



		7

		Dệt chiếu

		10

		10

		

		

		



		8

		Điện công nghiệp

		52

		

		2

		

		50



		9

		Ép cá giống

		16

		16

		

		

		



		10

		Ép chỉ xơ dừa

		60

		55

		

		5

		



		11

		Ép kiện

		33

		33

		

		

		



		12

		Gói kẹo

		30

		30

		

		

		



		13

		Kế toán

		52

		6

		2

		40

		4



		14

		Kiểm hoá

		10

		10

		

		

		



		15

		Kinh doanh vàng, bạc

		28

		13

		6

		8

		1



		16

		Kinh doanh xăng dầu

		33

		8

		14

		10

		1



		17

		Kỹ thuật chế biến hạt điều

		43

		43

		

		

		



		18

		Kỹ thuật nấu ăn

		13

		

		3

		10

		



		19

		May công nghiệp

		912

		793

		103

		16

		



		20

		Kinh doanh vật liệu xây dựng

		6

		

		

		5

		1



		21

		Nhân viên bảo vệ

		20

		10

		5

		5

		



		22

		Nhân viên tiếp thị

		11

		

		8

		3

		



		23

		Nuôi cá da trơn

		16

		10

		

		3

		3



		24

		Nuôi trồng thuỷ sản

		24

		20

		

		

		4



		25

		Phơi chỉ

		157

		157

		

		

		



		26

		Phục vụ bàn, buồng

		63

		2

		5

		56

		



		27

		Quản lý

		9

		

		8

		

		1



		28

		Sản xuất bao bì

		30

		30

		

		

		



		29

		Sản xuất chỉ xơ dừa

		16

		15

		

		1

		



		30

		Sản xuất đất sạch

		300

		

		300

		

		



		31

		Sản xuất giấy kraft

		40

		20

		

		10

		10



		32

		Sản xuất kẹo dừa

		298

		302

		

		

		



		33

		Sản xuất nước đá

		25

		20

		2

		2

		1



		34

		Sản xuất sắt thép

		23

		10

		5

		3

		5



		35

		Sản xuất thạch dừa

		77

		77

		

		

		



		36

		Sản xuất than thiêu kết

		13

		13

		

		

		



		37

		Sửa chữa xe gắn máy

		11

		9

		2

		

		



		38

		Tài xế xe tải

		61

		

		14

		47

		



		39

		Thi công, lắp đặt điện

		56

		11

		12

		22

		11



		40

		Thợ đóng và sửa chữa tàu

		17

		15

		2

		

		



		41

		Thợ gò

		8

		2

		

		6

		



		42

		Thợ hàn - tiện

		187

		177

		

		10

		



		43

		Thợ mạ vàng, bạc

		12

		

		6

		6

		



		44

		Thợ sơn

		13

		7

		

		6

		



		45

		Xây dựng

		488

		206

		274

		9

		9



		

		Tổng I

		3927

		2520

		923

		333

		151



		II

		NĂM 2011

		

		

		

		

		



		1

		Cắt túi xốp

		10

		10

		

		

		



		2

		Chạy vỏ

		9

		9

		

		

		



		3

		Chế biến thuỷ sản

		850

		600

		100

		50

		100



		4

		CNTT, viễn thông

		10

		

		

		10

		



		5

		Đan giỏ xách tay bằng cọng dừa, lục bình

		150

		150

		

		

		



		6

		Đập chỉ

		69

		69

		

		

		



		7

		Ép cá giống

		10

		10

		

		

		



		8

		Ép kiện

		41

		41

		

		

		



		9

		Hướng dẫn viên du lịch 

		15

		

		

		15

		



		10

		Kế toán

		20

		

		

		9

		11



		11

		Kinh doanh vàng, bạc

		10

		10

		

		

		



		12

		Kỹ thuật nấu ăn

		20

		5

		15

		

		



		13

		May công nghiệp

		1849

		1700

		106

		33

		10



		14

		Kinh doanh vật liệu xây dựng

		9

		9

		

		

		



		15

		Nhân viên tiếp thị

		6

		5

		1

		

		



		16

		Nhân viên văn phòng

		22

		1

		

		20

		1



		17

		Phân loại nhựa phế liệu

		10

		10

		

		

		



		18

		Phê mụn

		21

		21

		

		

		



		19

		Phơi chỉ

		84

		84

		

		

		



		20

		Phục vụ bàn, buồng

		245

		200

		19

		26

		



		21

		Sản xuất bao bì carton

		20

		20

		

		

		



		22

		Sản xuất kẹo dừa

		291

		291

		

		

		



		23

		Sản xuất chỉ xơ dừa

		44

		44

		

		

		



		24

		Sản xuất đất sạch

		300

		

		300

		

		



		25

		Sản xuất giấy kraft công nghiệp

		30

		20

		

		

		10



		26

		Sản xuất than thiêu kết

		23

		21

		2

		

		



		27

		Sửa chữa máy nổ

		30

		

		30

		

		



		28

		Sửa chữa và đóng tàu

		19

		

		19

		

		



		29

		Thi công, xây lắp điện

		40

		15

		15

		5

		5



		30

		Thợ hàn - tiện

		65

		50

		15

		

		



		31

		Thợ mạ vàng, bạc

		14

		

		11

		2

		1



		32

		Thợ nề

		30

		30

		

		

		



		33

		Thuyền trưởng

		218

		200

		18

		

		



		34

		Xây dựng

		125

		64

		40

		11

		10



		

		Tổng II

		4709

		3689

		691

		181

		148



		III

		NĂM 2012

		

		

		

		

		



		1

		Chế biến thuỷ sản

		200

		100

		50

		

		50



		2

		CNTT, viễn thông

		10

		

		

		10

		



		3

		Đan giỏ xách tay bằng cọng dừa, lục bình

		300

		200

		100

		

		



		4

		Điện dân dụng

		30

		

		

		30

		



		5

		Hướng dẫn viên du lịch 

		23

		

		

		23

		



		6

		May công nghiệp

		1644

		1550

		56

		33

		5



		7

		Phục vụ bàn, buồng

		35

		

		10

		25

		



		8

		Sản xuất bao bì carton

		20

		20

		

		

		



		9

		Sản xuất kẹo dừa

		40

		40

		

		

		



		10

		Sản xuất đất sạch

		300

		

		300

		

		



		11

		Sản xuất giấy kraft công nghiệp

		30

		20

		

		

		10



		12

		Sản xuất than thiêu kết

		33

		31

		2

		

		



		13

		Sửa chữa và đóng tàu

		25

		15

		10

		

		



		14

		Thi công, xây lắp điện

		10

		5

		5

		

		



		15

		Kỹ thuật nấu ăn

		31

		

		

		31

		



		16

		Thợ nề

		20

		20

		

		

		



		17

		Thợ mạ vàng, bạc

		17

		15

		

		2

		



		18

		Thuyền trưởng

		40

		114

		40

		

		



		19

		Xây dựng

		143

		72

		46

		12

		13



		

		Tổng III

		3065

		2202

		619

		166

		78



		IV

		NĂM 2013

		

		

		

		

		



		1

		Chế biến thuỷ sản

		200

		100

		50

		

		50



		2

		CNTT, viễn thông

		10

		

		

		10

		



		3

		Hướng dẫn viên du lịch 

		4

		

		

		4

		



		4

		May công nghiệp

		594

		500

		56

		33

		5



		5

		Phục vụ bàn, buồng

		40

		20

		

		20

		



		6

		Sản xuất bao bì carton

		10

		10

		

		

		



		7

		Sản xuất kẹo dừa

		50

		50

		

		

		



		8

		Sản xuất đất sạch

		300

		

		300

		

		



		9

		Sản xuất giấy kraft công nghiệp

		10

		10

		

		

		



		10

		Sản xuất than thiêu kết

		43

		41

		2

		

		



		11

		Sửa chữa và đóng tàu

		310

		300

		10

		

		



		12

		Thi công, xây lắp điện

		40

		10

		10

		10

		10



		13

		Thợ nề

		20

		20

		

		

		



		14

		Thuyền trưởng

		117

		

		7

		100

		



		15

		Xây dựng

		97

		40

		21

		19

		17



		

		Tổng IV

		1835

		1101

		456

		196

		82



		V

		NĂm 2014

		

		

		

		

		



		1

		Chế biến thuỷ sản

		200

		100

		50

		

		50



		2

		CNTT, viễn thông

		10

		

		

		10

		



		3

		Hướng dẫn viên du lịch 

		50

		

		

		50

		



		4

		May công nghiệp

		594

		500

		56

		33

		5



		5

		Phục vụ bàn, buồng

		50

		

		

		50

		



		6

		Sản xuất bao bì carton

		10

		10

		

		

		



		7

		Sản xuất kẹo dừa

		65

		65

		

		

		



		8

		Sản xuất đất sạch

		300

		300

		

		

		



		9

		Sản xuất giấy kraft công nghiệp

		10

		10

		

		

		



		10

		Sản xuất than thiêu kết

		53

		51

		2

		

		



		11

		Sửa chữa và đóng tàu

		10

		

		10

		

		



		12

		Thi công, xây lắp điện

		25

		5

		5

		10

		5



		13

		Thợ nề

		20

		20

		

		

		



		14

		Thuyền trưởng

		300

		200

		100

		

		



		15

		Xây dựng

		111

		45

		23

		22

		21



		

		Tổng V

		1808

		1306

		246

		175

		81



		VI

		NĂM 2015

		

		

		

		

		



		1

		Chế biến thuỷ sản

		400

		200

		100

		

		100



		2

		CNTT, viễn thông

		10

		

		10

		

		



		3

		Hướng dẫn viên du lịch

		20

		

		

		20

		



		4

		May công nghiệp

		594

		500

		56

		33

		5



		5

		Phục vụ bàn, buồng

		130

		100

		

		30

		



		6

		Sản xuất bao bì carton

		10

		10

		

		

		



		7

		Sản xuất kẹo dừa

		80

		80

		

		

		



		8

		Sản xuất đất sạch

		300

		300

		

		

		



		9

		Sản xuất giấy kraft công nghiệp

		10

		10

		

		

		



		10

		Sản xuất than thiêu kết

		73

		71

		2

		

		



		11

		Sửa chữa và đóng tàu

		210

		200

		10

		

		



		12

		Thi công, xây lắp điện

		20

		5

		5

		5

		5



		13

		Thợ nề

		20

		20

		

		

		



		14

		Đan giỏ xách tay bằng cộng dừa, lục bình

		100

		100

		

		

		



		15

		Thuyền trưởng

		27

		10

		12

		5

		



		16

		Xây dựng

		123

		42

		28

		27

		26



		

		Tổng VI

		2127

		1648

		223

		120

		136



		

		Tổng cộng

		17471

		12466

		3158

		1171

		676
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